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I. Vi phạm quy định về trật tự công cộng 
(Điều 7) 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 

đồng đến 500.000 đồng đối với một trong 

những hành vi sau đây : 

a) Gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu 

diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn 

hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ 

quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi 

công cộng khác, trừ trường hợp quy định tại 

điểm a khoản 2, điểm b khoản 5 Điều này; 

b) Thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc 

nơi công cộng; 

c) Để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác 

xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, 

đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, 

khu đô thị; 

d) Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của người khác nhưng không bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

đ) Vứt rác hoặc bỏ bất cứ vật gì khác lên 

tường rào và khu vực liền kề với mục tiêu bảo 

vệ; 

e) Chăn, thả gia súc, gia cầm trong chung 

cư. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

2.000.000 đồng đối với một trong những hành 

vi sau đây : 

a) Sử dụng rượu, bia, các chất kích thích 

gây mất trật tự công cộng; 

b) Tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở 

nơi công cộng gây mất trật tự công cộng; 

c) Để động vật nuôi gây thương tích hoặc 

gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác 

nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

d) Thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có 

thể bay ở khu vực cấm, khu vực mục tiêu được 

bảo vệ; 

l) Phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội 

dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại 

khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, 

nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà 

không được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với một trong những hành 

vi sau đây : 

a) Có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc 

phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm 

của người khác, trừ trường hợp quy định tại  

Điều 21 và Điều 54 Nghị định này; 

b) Tổ chức, thuê, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, 

kích động người khác cố ý gây thương tích hoặc 

gây tổn hại cho sức khỏe người khác hoặc xâm 

phạm danh dự, nhân phẩm của người khác 

nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Báo thông tin giả, không đúng sự thật 

đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

d) Gọi điện thoại đến số điện thoại khẩn 

cấp 111, 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng 

của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc 

phạm; 

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với một trong những hành 

vi sau đây : 

a) Tổ chức thuê, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ 

hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật 

tự công cộng; 

b) Mang theo trong người hoặc tàng trữ, cất 

giấu các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc 

các loại công cụ, phương tiện khác có khả năng 

sát thương; đồ vật, phương tiện giao thông 

nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý 

gây thương tích cho người khác; 

c) Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo để tổ chức, thuê, xúi giục, lôi 

kéo, dụ dỗ, kích động người khác xâm phạm lợi 

ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân; 

d) Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình 

thường của cơ quan, tổ chức; 

đ) Tổ chức, tham gia tập trung đông người 

trái pháp luật tại cơ quan Đảng, cơ quan Nhà 

nước hoặc các địa điểm, khu vực cấm; 



e) Đổ, ném chất thải, chất bẩn, hóa chất, 

gạch, đất, đá, cát hoặc vật khác vào nhà ở, nơi 

ở, vào người, đồ vật, tài sản của người khác, 

vào trụ sở cơ quan, tổ chức, nơi làm việc, nơi 

sản xuất, kinh doanh, mục tiêu, vọng gác bảo vệ 

mục tiêu; 

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

8.000.000 đồng đối với một trong những hành 

vi sau đây : 

a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của người khác nhưng không bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

b) Gây rối trật tự công cộng mà có mang 

theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc 

công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng 

sát thương; 

c) Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ địa điểm 

cấm, khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an 

ninh; 

II. Vi phạm quy định về bảo đảm sự yên 

tĩnh chung (Điều 8) 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 

đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong 

những hành vi sau đây : 

a) Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên 

náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng 

thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ 

sáng ngày hôm sau; 

b) Không thực hiện các quy định về giữ yên 

tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều 

dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có 

quy định phải giữ yên tĩnh chung; 

c) Bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

2.000.000 đồng đối với hành vi dùng loa phóng 

thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương 

tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không 

được phép của các cơ quan có thẩm quyền. 

 

 
 

III. Hành vi đánh bạc trái phép (Điều 28) 

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 

đồng đối với hành vi mua các số lô, số đề. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

2.000.000 đồng đối với một trong những hành 

vi sau đây : 

a) Đánh bạc trái phép bằng một trong các 

hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, 

tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn 

độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá 

gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích 

được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật; 

b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái 

phép; 

c) Cá cược trái phép trong hoạt động thi 

đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt 

động khác. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với một trong những hành 

vi sau đây : 

a) Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay trái phép 

tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác; 

b) Bán số lô, số đề, bảng đề, ấn phẩm khác 

cho việc đánh lô, đề, giao lại cho người khác để 

hưởng hoa hồng; 

c) Giúp sức, che giấu việc đánh bạc trái 

phép; 

d) Bảo vệ các điểm đánh bạc trái phép; 

đ) Chủ sở hữu, người quản lý máy trò chơi 

điện tử, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ 

sở kinh doanh trò chơi điện tử hoặc các cơ sở 

kinh doanh, dịch vụ khác thiếu trách nhiệm để 

xảy ra hoạt động đánh bạc ở cơ sở do mình 

quản lý. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với một trong những hành 

vi tổ chức đánh bạc sau đây : 

a) Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh 

bạc trái phép; 

b) Dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm 

khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa 

chấp việc đánh bạc; 

c) Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái 

phép; 

d) Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái 

phép./. 

Tháng 9 năm 2023 


